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1 5000063 Trương Công Đức Nam 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2008 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 50000003

Phạm Thị 

Tuyết Anh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 50000004 Đào Quốc Loan Anh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 50000006 Ngô Xuân Anh Nam 1980 DakLak 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 50000021 Nguyễn Đình Chức Nam 1980 Nghệ An 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 50000031 Nguyễn Văn Điềm Nam 1982 Ninh Bình 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 50000032

Nguyễn Thị 

Ngọc Diễm Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 50000034 Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 1982 Long An 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 50000040

Ngô Thị 

Thường Dung Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH- CTXH - ĐNA - NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

HỌ VÀ TÊN



10 50000043

Kim Thị 

Nguyệt Dung Nữ 1982

Tam Đảo - 

Vĩnh Phú 2008 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 50000048 Phạm Thùy Dương Nữ

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 50000049 Đào Thị Thùy Dương Nữ Hải Phòng 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 50000051

Nguyễn Thị 

Anh Đào Nữ 1981 Đồng Nai 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

14 50000053 Đỗ Trọng Đại Nam 1980 Long Đất 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

15 50000054 Đào Duy Đại Nam 1981 Lâm Đồng 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 50000055 Nguyễn Quốc Đại Nam 1981 Đồng Nai 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 50000056 Nguyễn Khắc Đình Nam 1980 Hà Tĩnh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 50000059 Phạm Tiến Dũng Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 50000061 Nguyễn Văn Dũng Nam 1979 Hà Tây 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 50000065 Huỳnh Phú Đức Nam 1980 Cần Thơ 2007 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



21 50000066 Lê Thị Mỹ Đức Nữ 1982

Cam Ranh-

KH 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 50000068

Nguyễn Bá 

Linh Giang Nữ 1981 Lâm Đồng 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 50000072

Nguyễn Thị 

Thu Hiền Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 50000073

Nguyễn Thị 

Thu Hiền Nữ 1981 Nghệ An 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 50000079 Văn Trung Hiếu Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 50000082 Nguyễn Hồng Hiệp Nam 1980 Hà Sơn Bình 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 50000087 Mạch Thị Mỹ Hoàng Nữ 1982 Vũng Tàu 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 50000089 Nguyễn Thế Huấn Nam 1980 Kiên Giang 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 50000091

Nguyễn Thị 

Thanh Huệ Nữ 1981

Tư Nghĩa-

Quảng Ngãi 2006 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

30 50000093 Nguyễn Xuân Hưng Nam 1979 Hà Tây 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 50000094

Nguyễn Thị 

Thu Hương Nữ 1980 Quảng Nam 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



32 50000095 Võ Thị Kim Hương Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

33 50000101

Nguyễn Ngọc 

Thiên Hương Nữ 1981 Phú Khánh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 50000102 Ngô Thị Mỹ Hương Nữ 1982 Đồng Nai 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

35 50000105 Nguyễn Đinh Hương Nữ 1980

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

36 50000108 Vũ Thị Mai Hương Nữ 1979 Dak Lak 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

37 50000109

Trương Thị 

Hoài Hương Nữ 1982 Tiền Giang 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

38 50000110 Phan Thị Thu Hương Nữ 1982 Rạch Giá 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

39 50000111 Mai Mỹ Hường Nữ 1981 Rạch Giá 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

40 50000115

Nguyễn Thị 

Bảo Hà Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

41 50000122 Phan Việt Hà Nữ 1982

Thị Xã Tây 

Ninh 2008 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

42 50000128 Nguyễn Thị Hảo Nữ 1981 Thái Bình 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



43 50000140 Vương Thị Thu Hằng Nữ 1982 Hà Nội 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

44 50000142

Nguyễn Thị 

Tuyết Hằng Nữ 1974 Kiên Giang 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

45 50000144 Hồ Như Hằng Nữ 1982 Đồng Nai 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

46 50000145 Lê Thị Thu Hằng Nữ 1981 Tây Ninh 2006 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

47 50000146 Trần Thị Mỹ Hằng Nữ 1982 Kontum 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

48 50000146 Trần Thị Mỹ Hằng Nữ 1982 Kontum 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

49 50000149 Nguyễn Thị Hòa Nữ 1982 Thanh Hóa 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

50 50000155

Trương Thị 

Kim Hồng Nữ 1982 Thủ Đức 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

51 50000165 Phạm Văn Khoản Nam 1979 Nam Định 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

52 50000166

Trần Nguyễn 

Ngân Kim Nữ 1981 Đồng Nai 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

53 50000169 Trần Tú Kiều Nữ 1981 Đà Nẵng 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



54 50000172 Trần Thụy Vân Lam Nữ 1981 Sông Bé 2006 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

55 50000175 Đoàn Phương Lan Nữ 1980 Bến Tre 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

56 50000180

Nguyễn Thị 

Ngọc Linh Nữ 1982 Nghĩa Bình 2007 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

57 50000184 Nguyễn Hoàng Linh Nam 1981 Vũng Tàu 2006 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

58 50000187 Trần Thị Hiếu Liêm Nữ 1981 Huế 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

59 50000188 Đỗ ái Liên Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

60 50000189

Nguyễn Thị 

Bích Liễu Nữ 1981 Bình Định 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

61 50000192 Lê Thị Loan Nữ 1981

Thọ Xuân - 

Thanh Hóa 2008 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

62 50000194 Trần Thị Mai Loan Nữ 1982 Dak Lak 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

63 50000199 Liên Mậu Lâm Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

64 50000202 Dương Thị Mỹ Lệ Nữ 1980 Nghĩa Bình 2007 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



65 50000204 Nguyễn Thị Lợi Nữ 1981 Thanh Hóa 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

66 50000205 Võ Ngọc Mai Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

67 50000209 La Thị Ngọc Mai Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

68 50000211 Vũ Thị Bình Minh Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

69 50000212 Đặng Thị Minh Nữ 1977 Hà Bắc 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

70 50000216 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

71 50000232 Phan Trọng Nguyên Nam 1981 Lâm Đồng 2008 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

72 50000235

Nguyễn Ngọc 

Minh Nguyệt Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

73 50000237 Phạm Thị Kim Nguyệt Nữ 1982 Lâm Đồng 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

74 50000238

Tạ Phương 

Kiều Ngân Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

75 50000243 Mai Hồng Nhung Nữ 1982 Long An 2008 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



76 50000244 Võ Văn Nhân Nam 1978 Quảng Trị 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

77 50000254 Võ Thúy Ninh Nam 1977 Bắc Thái 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

78 50000256 Võ Thị Phương Oanh Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

79 50000257 Phạm Thị Kim Oanh Nữ 1981 Kiên Giang 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

80 50000259 Lại Thị Minh Phúc Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

81 50000261 Trần Thị Phúc Nữ 1982 Quảng Trị 2007 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

82 50000263 Lê Thị Pha Mi Nữ 1982

Bình Trị 

Thiên 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

83 50000267

Lương Thị 

Ngọc Phương Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

84 50000268 Nguyễn Thanh Phương Nam 1981 Đồng Nai 2008 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

85 50000270

Nguyễn Thị 

Hồng Phương Nữ 1981 Lâm Đồng 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

86 50000271 Hoàng Ngọc Phương Nam 1980 Quảng Trị 2007 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



87 50000273 Huỳnh Bích Phượng Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

88 50000276 Nguyễn Thị Phượng Nữ 1982 Phú Yên 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

89 50000279 Nguyễn Văn Phóng Nam 1972 Huế 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

90 50000281 Lý Mỹ Phụng Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

91 50000289 Trần Thị ái Quyên Nữ 1980 Quảng Nam 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

92 50000291 Phạm Thị Ngọc Quyên Nữ 1980 Daklak 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

93 50000292 Hồ Nguyễn Quyền Nam 1982 Hà Nội 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

94 50000294 Trương Hồng Quốc Nam 1977 Đà Nẵng 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

95 50000304

Nguyễn Thị 

Hồng Sĩ Nữ 1978 Bình Định 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

96 50000309 Vũ Thị Như Thái Nữ 1981 Huế 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

97 50000311

Huỳnh Thị 

Thanh Thúy Nữ 1981

Gò Công 

Đông-TG 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



98 50000322 Trương Thị Lệ Thu Nữ 1982 Quảng Ngãi 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

99 50000325 Trần Võ Hiếu Thuận Nữ

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

100 50000332 Văn Thị Anh Thư Nữ 1982 Phú Khánh 2008 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

101 50000333

Lâm Nguyễn 

Anh Thư Nữ 1982 Quảng Ngãi 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

102 50000336 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

103 50000337

Nguyễn Phan 

Thanh Thảo Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

104 50000340 Hồ Thanh Thảo Nữ 1981 Vĩnh Long 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

105 50000342

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo Nữ 1980 Đồng Nai 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

106 50000344

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo Nữ 1980 Tiền Giang 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

107 50000349 Hoàng Công Thắng Nam 1982 Tiền Giang 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

108 50000356 Nguyễn Văn Thủy Nam 1981 Thái Bình 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



109 50000357

Lương Thị 

Thanh Thủy Nữ 1980 Nam Định 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

110 50000358 Nguyễn Hải Lệ Thủy Nữ 1982 Lâm Đồng 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

111 50000362

Nguyễn Thủy 

Xuân Tiên Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

112 50000365 Hoàng Văn Tiệc Nam 1978 Nam Định 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

113 50000366 Phạm Ngọc Toàn Nam 1982 Hà Sơn Bình 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

114 50000368

Nguyễn Thị 

Thanh Trúc Nữ 1975 Tiền Giang 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

115 50000373 Ngô Bích Trang Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

116 50000376 Nguyễn Minh Trang Nữ 1982 Tiền Giang 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

117 50000380

Đặng Nguyễn 

Tuyết Trinh Nữ 1981

Hoài Nhơn - 

Bình Định 2008 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

118 50000382

Nguyễn Thị 

Hồng Trinh Nữ 1982 Biên Hòa 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

119 50000383

Trương Thị 

Quỳnh Trinh Nữ 1981

Hàm Tân - 

Bình Thuận 2008 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



120 50000390

Nguyễn Thị 

Bảo Trâm Nữ 1982 Bình Định 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

121 50000392 Nguyễn Văn Tuyên Nam 1977 Hà Nội 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

122 50000394 Trần Thị Ngọc Tuyền Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

123 50000397 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 1982

Hà Nam 

Ninh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

124 50000404

Trần Ngọc 

Khánh Tâm Nữ 1982 Huế 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

125 50000406

Lưu Thị 

Phương Tâm Nữ 1982 Châu Thành 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

126 50000411 Trần Thị Xuân Tươi Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

127 50000412 Nguyễn Anh Tài Nam 1982 Tây Ninh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

128 50000414 Vũ Văn Tính Nam 1978 Nam Định 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

129 50000418

Nguyễn Hoàng 

Thục Uyên Nữ 1981 Quảng Ngãi 2006 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

130 50000422 Trần Thục Vi Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



131 50000430 Lê Thị Bích Vân Nữ 1981 Tiền Giang 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

132 50000431

Nguyễn Phạm 

Tường Vân Nữ 1981 Khánh Hòa 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

133 50000435 Trịnh Hồng Vương Nam 1981

Đầm Dơi-

Minh Hải 2006 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

134 50000436 Thái Hoàng Vĩnh Nam 1979 Gia Lai 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

135 50000437 Trần Thế Vĩnh Nam 1979 Hà Tĩnh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

136 50000438

Nguyễn Thị 

Phượng Vỹ Nữ 1981 Đông Hà 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

137 50000440 Lê Thị Ngọc Yến Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

138 50000443

Nguyễn Đặng 

Ngọc Bích Nữ 1982 Đồng Tháp 2006 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

139 50000444

Trần Thị 

Phương Chi Nữ 1982 Bến Tre 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

140 50000452 Võ Thị Minh Hiếu Nữ 1982

Thuận An-

SB 2006 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

141 50000468 Đỗ Thụy Diễm Ngọc Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



142 50000469

Huỳnh Thị 

Ngọc Nhung Nữ 1981 Bình Thuận 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

143 50000473 Phạm Thị Bích Quyên Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

144 50000475 Lê Thị Bích Thi Nữ 1981

Trảng Bàng - 

Tây Ninh 2008 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

145 50000482 Hoàng Thị ánh Tuyết Nữ 1973

Trí Bình-

Tây Ninh 2007 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

146 50000483 Dương Lệ Vân Nữ 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

147 50000485 Lê Thị Mỹ Xuân Nữ 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

148 50000486 Lôi Hoàng ẩn Nam 1982

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

149 50060001

Nguyễn Văn 

Huy An Nam 1974

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

150 50060005

Lê Hồng Bảo 

Hoàng Bích Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2007 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

151 50060038

Châu Thoại 

Kim Phượng Nữ 1979 Gia Lai 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

152 50060049 Tô Thị Thu Thủy Nữ 1981 Long Phú 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



153 50060056 Nguyễn Anh Tài Nam 1981

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

154 50060061

Nguyễn 

Trường Định Nam 1976 Thanh Hóa 2005 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

155 60000021 Phạm Thị Mỹ Châu Nữ 1980 Quảng Ngãi 2006 2000

Đông Nam 

á học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


